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      DỰ THẢO
 
 
TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
 Về Dự thảo Nghị định của Chính phủ 
quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành
 quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan 
                                                                            _________________________
 
            Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2013, Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2007/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định).
Để xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết đánh giá năm năm thực hiện Nghị định, xây dựng dự thảo Nghị định và gửi lấy ý kiến các Bộ, Ngành, Doanh nghiệp liên quan, đăng tải trên website của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để lấy ý kiến rộng rãi đến các đối tượng áp dụng Nghị định. Dự thảo Nghị định cũng đã được Bộ Tư pháp thẩm định tại văn bản số...ngày….
Bộ Tài chính xin báo cáo về việc xây dựng dự thảo Nghị định này như sau:
            I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Sự cần thiết xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 97/2007/NĐ-CP và Nghị định 18/2009/NĐ-CP
Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009) của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan được xây dựng trên cơ sở quy định nội dung của Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuân thủ những quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và những văn bản pháp luật khác có liên quan.
Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị định đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan, phòng ngừa và ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người khai hải quan và công chức hải quan;  là một trong những cơ sở quan trọng trong việc thực  hiện việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp làm tiêu chí phân luồng hàng hoá khi thực hiện thủ tục hải quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính về hải quan, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và bảo đảm quản lý hải quan. 
Sau 05 năm thực hiện, Nghị định không còn phù hợp bởi các lý do sau: 
1.1. Cơ sở pháp lý
- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2008 đã được thay thế bằng Luật Xử lý vi phạm hành chính (số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012), Luật xử lý có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013 theo đó có nhiều sự thay đổi về nguyên tắc, thẩm quyền xử phạt, mức tiền phạt, trình tự, thủ tục xử phạt… 
- Luật Quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012 (sau đây gọi chung là Luật Quản lý thuế) có những sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế. 
- Một số quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa có sự thay đổi như:  chính sách quản lý đối với hàng kinh doanh tạm nhập – tái xuất; thủ tục hải quan đối với hàng gia công, nhập sản xuất xuất khẩu; thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu…dẫn đến phát sinh một số hành vi vi phạm mới trong lĩnh vực hải quan.
1.2. Cơ sở thực tiễn
Tổng kết quá trình thực hiện Nghị định trong 05 năm, cho thấy: tuy Nghị định đã quy định tương đối đầy đủ, bao quát các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan nhưng quá trình thực hiện Nghị định đã bộc lộ một số hạn chế sau đây:
-  Thiếu chế tài xử phạt mét sè  hành vi vi phạm phát sinh từ các quy định mới về thủ tục hải quan; một số hành vi vi phạm đã lạc hậu về khung phạt tiền, hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả.
- Một số hành vi vi phạm có định danh chưa rõ ràng, chưa phù hợp nên quá trình thực hiện thiếu thống nhất. 
-  Nghị định 97/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung 01 lần bằng Nghị định 18/2009/NĐ-CP. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 97/2007/NĐ-CP và Nghị định 18/2009/NĐ-CP một lần nữa là không thích hợp, khó khăn cho quá trình  áp dụng văn bản pháp luật.
- Chưa quy định cụ thể về trình tự thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nên khi tổ chức thực hiện còn khó khăn vướng mắc.
Do vậy, cần thiết phải xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định hiện hành.
            2. Mục tiêu, nguyên tắc xây dựng Dự thảo Nghị định
2.1. Mục tiêu:  Quy định cụ thể, đầy đủ các hành vi và chế tài xử phạt đối với các vi phạm hành chính về hải quan bao gồm cả các hành vi vi phạm về thuế, bảo đảm pháp luật hải quan, pháp luật về quản lý thuế được thực hiện có hiệu quả. Quy định cụ thể trình tự, thủ tục thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt đồng thời quy định cụ thể biện pháp, điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm quyền thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.
2.2. Nguyên tắc:
- Tuân thủ các quy định của Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các luật, pháp lệnh về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến quản lý nhà nước về hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hải quan; phù hợp các chuẩn mực trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tuân thủ theo cam kết.
- Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu quản lý hải quan  nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá.
- Khuyến khích người khai hải quan, người nộp thuế chủ động tự giác chấp hành pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan; Có chế tài xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố ý vi phạm.
- Khắc phục những hạn chế và giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định.
- Kế thừa các nội dung của Nghị định 97/2007/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP) còn phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và thực tiễn quản lý hải quan; đồng thời sửa đổi, bổ sung loại bỏ một số hành vi để bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý quản lý hải quan hiện nay.
II. BỐ CỤC VÀ TÊN GỌI CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về bố cục
Bố cục của Dự thảo Nghị định về cơ bản giữ nguyên như Nghị định hiện hành, có bỏ một số nội dung đã được quy định cụ thể trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tố tụng hành chính cho phù hợp với mẫu Nghị định mà Bộ Tư pháp hướng dẫn.
Theo đó, Dự thảo Nghị định có 72 Điều, được chia thành 3 chương.
Cụ thể:
- Chương I quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, gồm có 04 mục, 23 Điều quy định về: những quy định chung; các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 
- Chương II: quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, gồm có 08 mục, 45 Điều quy định chung về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
- Chương III: Điều khoản thi hành, gồm 4 Điều.
2. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Nghị định:
Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 18/2009/NĐ-CP) có phạm vi điều chỉnh liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, Nghị định có tên gọi là  Nghị định quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 
Dự thảo Nghị định vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh là quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan nhưng có sửa đổi tên gọi của Nghị định thành “Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan” vì:
- Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được căn cứ Luật hải quan, Luật quản lý thuế, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.   
- Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính thì việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là một nội dung của việc xử phạt vi phạm hành chính; tuy nhiên, theo quy định của Luật Quản lý thuế thì cơ quan hải quan không chỉ thực hiện việc cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà còn thực hiện việc cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính khác về thuế như: quyết định ấn định thuế, thông báo chậm nộp thuế….Nội dung về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan hiện đang được quy định tại Nghị định hiện hành. Quá trình thực hiện không phát sinh vướng mắc. 
- Việc xử lý vi phạm đối với cơ quan hải quan, công chức hải quan được đề cập tại Điều 113 Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế không quy định nội dung mới về vấn đề này mà dẫn chiếu sang các văn bản pháp luật liên quan như: Luật cán bộ, công chức, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước… Do vậy, Dự thảo lần này đã bỏ quy định về việc xử lý vi phạm đối với cơ quan hải quan, công chức hải quan.
Vì vậy, tên gọi của Nghị định là ‘Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan ‘ để bảo đảm phù hợp với các nội dung quy định trong Nghị định. 
III. NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
A. Chương I
1. Về quy định chung (Mục 1)
Dự thảo Nghị định cơ bản kế thừa các quy định tại Nghị định 97/2007/NĐ-CP và Nghị định 18/2009/NĐ-CP, bổ sung, sửa đổi một số nội dung trên cơ sở quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Quản lý thuế để phù hợp với đặc thù của lĩnh vực hải quan, như: quy định cụ thể về thời hiệu xử phạt, mức phạt tiền đối với từng loại hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm trên cơ sở quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi);
2. Về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả (Mục 2, từ Điều 7 đến Điều 17)
2.1. Về các hành vi vi phạm:
a) Dự thảo bổ sung thêm 14 hành vi vi phạm phát sinh từ các quy định mới trong pháp luật về hải quan. Cụ thể:
- Nhóm hành vi vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế (02 hành vi): Không thông báo cho cơ quan hải quan đúng thời hạn quy định thông tin về hàng hoá trước khi hàng hoá đến cửa khẩu; Không chấp hành đúng chế độ cung cấp và khai báo  thông tin hàng hoá chịu sự giám sát, quản lý hải quan tại kho, khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật.
- Nhóm hành vi vi phạm quy định về khai hải quan (05 hành vi): Không khai hoặc khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan mà không ảnh hưởng đến thuế hoặc chính sách xuất nhập khẩu; Không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng, xuất xứ hàng hoá sử dụng, tiêu huỷ trong khu phi thuế  quan; Lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ thanh khoản hàng hoá của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; Khai tăng so với định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư  gia công hàng hoá để xuất khẩu, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất; Không khai nguyên vật liệu gia công tự cung ứng
- Nhóm hành vi khai thiếu thuế (03 hành vi): Khai sai về đối tượng không thuộc diện chịu thuế; Sử dụng hàng hoá trong hạn ngạch thuế quan không đúng nội dung hạn ngạch; Các hành vi không khai hoặc khai sai khác làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu.
- Nhóm hành vi vi phạm quy định về giám sát hải quan, kiểm tra, kiểm soát hải quan (03 hành vi): Sử dụng tài khoản truy cập được cơ quan hải quan cấp cho tổ chức, cá nhân khác để thực hiện thủ tục hải quan điện tử; Lưu giữ hàng hoá kinh doanh tạm nhập – tái xuất không đúng địa điểm quy định; Đưa phương tiện vận tải nước ngoài vào Việt Nam không đúng tuyến đường, cửa khẩu quy định.
- Nhóm hành vi về kho ngoại quan (01 hành vi): Không làm thủ tục thanh khoản hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan đúng thời hạn quy định.
            b) Sửa đổi, điều chỉnh việc định danh và chế tài xử phạt đối với một số hành vi vi phạm để bảo đảm rõ ràng và phù hợp với bản chất hành vi vi phạm. Cụ thể:
- Nhóm hành vi vi phạm các quy định về thời hạn làm thủ tục, nộp hồ sơ hải quan:

+ Sửa đổi định danh, gộp hành vi “Khai và nộp hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định” và hành vi “không nộp đúng thời hạn chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp theo quy định của pháp luật” thành “ Khai, nộp hồ sơ hải quan; nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp không đúng thời hạn quy định…”.
+  Sửa đổi định danh hành vi “Khai điều chỉnh định mức tiêu hao nguyên liệu gia công hàng hoá để xuất khẩu, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không đúng thời hạn quy định” thành “Điều chỉnh định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư  gia công hàng hoá để xuất khẩu, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không đúng thời hạn quy định”.
- Nhóm hành vi vi phạm các quy định về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan:
+ Sửa đổi định danh hành vi “Giả mạo niêm phong hải quan, giấy tờ thuộc hồ sơ hải quan để xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá mà không phải là tội phạm” thành “Giả mạo niêm phong hải quan, chứng từ, tài liệu phải nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật để xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa mà không phải là tội phạm” (để bao quát các trường hợp phát sinh khác có thể xảy ra trong thực tế)
+ Sửa đổi định danh hành vi  “Di chuyển phương tiện vận tải chở hàng hoá quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu không đúng tuyến đường, địa điểm, cửa khẩu, thời gian quy định hoặc đăng ký trong hồ sơ hải quan mà không có lý do xác đáng” thành “Vận chuyển  hàng hoá quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập – tái xuất không đúng tuyến đường, địa điểm, cửa khẩu, thời gian quy định hoặc đăng ký trong hồ sơ hải quan mà không có lý do xác đáng” cho sát với bản chất của hành vi vi phạm.
- Nhóm hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về khai thuế: 

+ Sửa đổi định danh hành vi “Tự ý thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá đã được xác định không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế mà không khai thuế” thành “Sử dụng hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo với cơ quan hải quan” cho phù hợp với quy định tại Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 9 Điều 108 Luật Quản lý thuế và đúng với bản chất của hành vi vi phạm.

+  Chuyển hành vi “khai tăng so với định mức tiêu hao nguyên liệu gia công hàng hoá để xuất khẩu, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu” từ nhóm hành vi “gian lận, trốn thuế” sang nhóm hành vi “khai thiếu thuế” cho phù hợp với tính chất của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu.
- Nhóm hành vi vi phạm quy định về chính sách xuất nhập khẩu:

 Sửa hành vi “nhập khẩu hàng thuộc diện phải có giấy phép mà không xuất trình được giấy phép trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng về đến cửa khẩu” thành “ nhập khẩu hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép mà không có giấy phép” để thống nhất với quy định về thủ tục hải quan.

c) Bỏ, gộp một số hành vi để áp dụng chung chế tài xử phạt hoặc tách một số hành vi vi phạm để có chế tài xử phạt cho phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm. 

Cụ thể:

- Bỏ hành vi “Không nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá được chậm nộp đúng thời hạn quy định” để xử phạt chung theo hành vi “Không nộp đúng thời hạn chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp theo quy định của pháp luật”. 

- Bỏ hành vi “ Đưa hàng hoá giả mạo xuất xứ vào lãnh thổ Việt Nam”, “Xuất khẩu hàng hoá giả mạo xuất xứ”; đồng thời bổ sung quy định: “Đưa hàng hoá giả mạo xuất xứ vào lãnh thổ Việt Nam; xuất khẩu hàng hoá giả mạo xuất xứ thì xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính  trong hoạt động thương mại” để tránh trùng lặp. 
- Gộp hành vi “không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng, trị giá hàng hoá  là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, linh kiện nhập khẩu thuộc diện miễn thuế” và “không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng, trị giá hàng hoá tạm nhập, tạm xuất thuộc diện miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định hiện hành thành một hành vi “Không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, xuất xứ, số lượng, trọng lượng, chất lượng, trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế”do các loại hàng này đều thuộc diện miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

            - Đối với các hành vi “Không nộp hồ sơ để thanh khoản hàng tạm nhập – tái xuất đúng thời hạn quy định”, hành vi “tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan”,  hành vi “tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép mà không có giấy phép”, Nghị định hiện hành quy định mức phạt chung cho tất cả các loại hàng hóa. Dự thảo Nghị định tách hành vi vi phạm liên quan đến hàng kinh doanh tạm nhập – tái xuất để có mức phạt cao hơn. 

   2.2. Mức tiền phạt và khoảng cách của khung tiền phạt
- Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực hải quan đối với cá nhân là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức là 200.000.000 đồng. Cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Trong lĩnh vực hải quan, đối tượng trong quan hệ pháp luật hải quan chủ yếu là các tổ chức. Do vậy, Dự thảo quy định mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt đối với tổ chức; mức phạt đối với cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.  
- Về mức phạt: Dự thảo Nghị định kế thừa Nghị định hiện hành để quy định mức phạt, có điều chỉnh tăng mức phạt đối với một số trường hợp tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi.
Cụ thể:
+ Tại dự thảo, mức phạt tiền thấp nhất là 500.000 đồng (trước đây là 200.000 đồng); mức phạt tiền cao nhất là 70.000.000 đồng (trước đây là 40.000.000 đồng). 
+ Khoảng cách mức phạt tiền đầu khung với mức phạt tiền cuối khung cơ bản từ 1,5 đến 3 lần. Có một vài hành vi khoảng cách này từ 2 lần đến 5 lần (như hiện hành).
+ Mức phạt tiền đối với  hành vi vi phạm liên quan đến hàng kinh doanh tạm nhập- tái xuất được quy định tăng nặng hơn so với cùng hành vi vi phạm  đối với loại hình kinh doanh khác.
2.3. Về hình thức phạt bổ sung
- Nghị định hiện hành quy định hình thức phạt tịch thu tang vật vi phạm là hình thức phạt bổ sung đối với một nhóm hành vi vi phạm; cụ thể:
+ Nhóm hành vi vi phạm quy định về giám sát hải quan;
+ Nhóm hành vi vi phạm quy định về kiểm soát hải quan;
+ Nhóm hành vi vi phạm các quy định về chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá (nhập khẩu hàng hoá thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu…);
+ Nhóm hành vi vi phạm quy định về quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế 
Dự thảo Nghị định về cơ bản kế thừa các quy định nêu trên, có điều chỉnh việc áp dụng hình thức phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm của các nhóm hành vi vi phạm nêu trên, cụ thể:
+ Áp dụng hình thức phạt bổ sung tịch thu tang vật đối với nhóm hành vi vi phạm quy định về kiểm soát hải quan (mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới….);
+ Đối với nhóm hành vi vi phạm quy định về giám sát (niêm phong, kẹp chì…):
Nếu tang vật vi phạm thuộc diện cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thuộc diện phải có giấy phép mà không có giấy phép, hàng hoá không đủ điều kiện để nhập khẩu thì buộc tái xuất; trường hợp tang vật không còn thì buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm; 
 Nếu tang vật không thuộc diện nêu trên thì bị xử phạt vi phạm và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế. 
+ Đối với nhóm hành vi vi phạm về chính sách xuất nhập khẩu: Nghị định hiện chỉ quy định hình thức tịch thu tang vật nếu tang vật là hàng hoá thuộc diện tạm ngừng, cấm nhập khẩu. Các loại hàng hóa thuộc diện phải quản lý bằng giấy phép hoặc điều kiện nhập khẩu nếu không bảo đảm có giấy phép hoặc không đủ điều kiện nhập khẩu thì áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. (Dự thảo đang kế thừa quy định này tại Nghị định hiện hành). 
Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất trong việc xác định hành vi và chế tài xử phạt, đề nghị các Nghị định khác có quy định xử phạt liên quan đến quản lý chuyên ngành về hàng hóa xuất nhập khẩu cần quy định chế tài tương tự như Nghị định này.
  + Đối với hành vi  “Tự ý tẩu tán hàng hoá lưu giữ trong kho ngoại quan, kho bảo thuế” thì bị tịch thu tang vật vi phạm; trường hợp tang vật không còn thì buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm. 
- Đối với một số hành vi vi phạm về chính sách xuất nhập khẩu như: “Nhập khẩu, đưa vào Việt Nam hàng hoá thuộc diện cấm nhập khẩu”, “Nhập khẩu, đưa vào Việt Nam hàng hoá thuộc diện tạm ngừng nhập khẩu” “Tự ý thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, máy móc thuộc diện cấm nhập khẩu mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” theo quy định tại Nghị định hiện hành thì ngoài hình thức phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm; trừ trường hợp cơ quan quản lý chuyên ngành yêu cầu đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất.
 Dự thảo Nghị định bỏ quy định “trừ trường hợp cơ quan quản lý chuyên ngành yêu cầu đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất” để thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành, bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Nghị định, 
 2.4. Về biện pháp khắc phục hậu quả
Dự thảo Nghị định bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm” cho một số hành vi vi phạm vi phạm có quy định tịch thu tang vật vi phạm nhưng tang vật bị tịch thu không còn như: “Tạm nhập - tái xuất hàng hoá thuộc diện cấm, ngừng kinh doanh tạm nhập - tái xuất”;  “Xuất khẩu, nhập khẩu, đưa vào Việt Nam hàng hoá thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu”; “Tự ý thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, máy móc, thiết bị để gia công thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.
2.5. Về thẩm quyền xử phạt
a) Về thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; xử phạt đối với Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức, cá nhân liên quan:
- Căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế; Dự thảo xây dựng theo hướng: Mức phạt đối với các hành vi khai thiếu thuế, trốn thuế và hành vi không trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người bị cưỡng chế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế có mức phạt không bị giới hạn mức phạt tối đa về số tiền phạt mà tùy thuộc vào số thuế thiếu, số thuế trốn hoặc số tiền không trích chuyển. Theo đó, thẩm quyền xử phạt được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế cụ thể: thẩm quyền xử phạt là Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan.

 b) Đối với các hành vi vi phạm khác: Thẩm quyền xử phạt thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.
2.6. Về việc khám người bằng máy soi kiểm thể
Khoản 1 Điều 66 Luật Hải quan quy định: “trường hợp có căn cứ cho rằng có hành vi cất giấu hàng hoá buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới thì Chi cục trưởng Chi cục HQ cửa khẩu, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, Đội trưởng Đội Kiểm soát hải quan được quyết định khám người…theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính”.
Điều 127 Luật Xử lý VPHC quy định: việc khám người theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó cất giấu trong người đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính… Khi khám người, nam khám nam, nữ khám nữ và phải có người cùng giới chứng kiến.
Thực tế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, ngoài việc thực hiện việc kiểm tra giám sát đối với hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; cơ quan hải quan còn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội (kiểm soát ma túy, vũ khí, các chất độc hại…). Khi thực hiện nhiệm vụ này, nếu không thực hiện bằng các phương tiện máy móc sẽ khó đạt được hiệu quả để phát hiện vi phạm trong trường hợp các đối tượng vi phạm nuốt, dấu ma tuý… trong người.
 Tuy nhiên, chưa có quy định về việc áp dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong việc thực hiện biện pháp khám người theo thủ tục hành chính trong các trường hợp này.
Hiện nay, ngành Hải quan được trang bị 02 máy soi (đặt tại Sân bay Nội Bài và Sân bay Tân Sơn Nhất) nhằm mục đích hỗ trợ cho việc phát hiện chính xác các vi phạm pháp luật hải quan như: mang ma tuý trong người mà việc khám bằng các phương pháp thủ công không phát hiện được.
Do vậy, để việc bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện, Dự thảo bổ sung quy định việc khám người theo thủ tục hành chính, theo đó ngoài việc khám trực tiếp, cơ quan hải quan được sử dụng thiết bị máy soi để thực hiện việc khám hành chính phát hiện vi phạm trong trường hợp có nghi vấn về việc mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy trong người.
3. Về các nội dung khác
Dự thảo Nghị định kế thừa các nội dung quy định tại Nghị định hiện hành. Tuy nhiên, Dự thảo không quy định lại một số nội dung đã được quy định chi tiết tại Luật Xử lý vi phạm hành chính như: nguyên tắc xử phạt, tình tiết tăng nặng,  hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính; lập biên bản vi phạm vi phạm hành chính; việc ra quyết định xử phạt; định giá tang vật vi phạm để xác định mức tiền phạt; chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự; nội dung về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện... cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Ban hành văn bản và Nghị định mẫu theo công văn số 10099/BTP-PLHSHC ngày 19/12/2012 của Bộ Tư pháp. (Những nội dung này hiện đang được quy định tại Nghị định hiện hành).
B. Chương 2- Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính       
1. Về phạm vi điều chỉnh 
Nghị định hiện hành quy định việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan trên cơ sở 2 nguồn Luật:

- Luật Quản lý thuế: áp dụng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính: áp dụng cưỡng chế thi  hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính khác.

Tuy nhiên, do việc cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 37/2005 ngày 18/3/2005 nên Nghị định hiện hành không quy định chi tiết về thủ tục, trình tự áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khác mà chỉ quy định những vấn đề chung như: các biện pháp cưỡng chế, trường hợp áp dụng, thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế. 

Đối với việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế, Nghị định hiện hành cũng không quy định cụ thể trình tự, thủ tục áp dụng mà dẫn chiếu sang Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ. Nội dung này được quy định đầy đủ tại Thông tư số 193/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định  97/2007/NĐ-CP  và Nghị định 18/2009/NĐ-CP. 

Do đó, để bảo đảm cơ sở pháp lý và thuận tiện cho việc áp dụng, Chương II Dự thảo Nghị định quy định theo hướng: quy định đầy đủ các nội dung về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan theo 02 nguồn luật: Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi), trên cơ sở kế thừa các nội dung được quy định chi tiết tại Nghị định 97/2007/NĐ-CP, Nghị định 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 còn phù hợp, bổ sung các nội dung tại Thông tư 193/2009/TT-BTC đã được thực hiện ổn định trong thời gian qua, có chỉnh lý cho phù hợp với nội dung mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật Xử lý vi phạm hành chính và thực tiễn áp dụng các biện pháp cưỡng chế. 

2. Về thời gian thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
- Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi) không quy định thời gian thực hiện từng biện pháp nêu trên là bao lâu thì chuyển sang biện pháp tiếp theo;
- Đây là các biện pháp mà cơ quan quản lý thuế có thể chủ động thực hiện mà không cần có điều kiện khách quan bên ngoài, thời gian thực hiện có thể kéo dài mà người nộp thuế vẫn không nộp số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt. Vì vậy, để bảo đảm hiệu quả trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, Dự thảo quy định theo hướng:
+ Biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng được thực hiện từ khi ra thông báo đến khi thu đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách nhà nước;
+ Quá thời hạn 6 tháng, kể từ ngày thông báo dừng làm thủ tục XK, NK mà vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách nhà nước thì vẫn áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục XK, NK; đồng thời chuyển sang biện pháp cưỡng tiếp theo (đề nghị cơ quan thuế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng).
+ Quá thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng mà vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách nhà nước thì vẫn áp dụng 2 biện pháp nêu trên, đồng thời áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo (kê biên tài sản).
  
III. NHỮNG NỘI DUNG CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
             (Sẽ bổ sung sau khi tổng hợp ý kiến của các Bộ, Ngành) 

 

            Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

 

 Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, ký ban hành Nghị định ./.
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